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Nam mô Ta bà giáo chủ ngã Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
 
Nam mô Thuyết tích nhân trình Thích Ca Mâu Ni Phật, Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Cổ Phật thị hiện Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ðương lai bổ xứ A Di Ðà Phật, Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ngộ thiên quang vương tịnh trú Phật đắc đại bi tâm chủ Quán Thế 
Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ðối Phật lập thệ như sở nguyện dũng xuất thiên thủ thiên nhãn 
Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Quá khứ kiếp vi chánh pháp minh vương như lai Quán Thế Âm Bồ 
tát 
 
Nam mô vạn tứ thiên mẫu đà la tý Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Thiên thủ thiên nhãn Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Thập nhị tý Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Thập bát tý Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Bát tý Quán Thế Âm Bồ tát 
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Nam mô Tứ tý Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Thiên chuyển Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Thập nhị diện Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Thập nhất diện Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô chánh thú Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Tỳ cu chi Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Mã đầu Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô A gia yết lị bà Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô pháp tịnh Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Diệp y Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Tiêu phục độc hại Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Như ý bảo luân Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Viên mãn vô ngại đại bi tâm Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Phá nhất thiết nghiệp chướng Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ma ha ba đầu ma chiên đàn ma ni tâm Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Diệt ác thú Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Nhiêu ích chúng sanh Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng mãn nhất thiết nguyện Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng cứu sản nạn khổ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Cụ đại bi tâm Quán Thế Âm Bồ tát 
 



Nam mô Cụ đại từ tâm Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ðịa ngục môn khai Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Hiện chủng chủng âm thanh Quán Thế Âm Bồ tát. 
 
Nam mô Hiện chủng chủng sắc tướng Quán Thế Âm Bồ tát. 
 
Nam mô Hiện chủng chủng lợi lạc Quán Thế Âm Bồ tát. 
 
Nam mô Hiện chủng chủng cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Hiện chủng chủng thần thông Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng mãn chủng chủng Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng thoát ngũ nghịch trọng tội Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng trừ dầu cổ độc chú trớ yểm đạo Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng trừ yết hầu chư bệnh Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng trừ khẩu phút yêu bối chư bệnh Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng trừ nha xỉ tỉ thân chư bệnh Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng trừ thủ cước chư bệnh Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng phong cuồng điên bệnh Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng chư ác quỷ thần não nhân Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng trừ đao binh thủy hỏa tai ách Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng trừ lôi điện chấn bố Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng trừ oan gia kiếp đạo Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng trừ ác quân ác tặc Quán Thế Âm Bồ tát 
 



Nam mô Năng trừ tam tai cửu hoạnh Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng trừ yết hầu chư bệnh Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng trừ ác mộng biến quái Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng trừ ngoan đà phúc yết Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng trừ chư ác độc thú Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng trừ quan sự tranh tụng Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng hiện Cực lạc thế giới linh nhân lợi lạc Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng linh trì niệm giả chúng nhân ái kinh Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng linh trì niệm nhân cụ thế gian tài Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng linh nhân tăng ích nhất thiết lạc cụ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng linh chúng sanh tăng ích nhất thiết thế lực Quán Thế Âm Bồ 
tát 
 
Nam mô Năng giữ trường mạng Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng giữ phú quý trường thọ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô vô vi tâm Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô vô nhiễm tâm Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô không quán tâm Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Cung kính tâm Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ti hạ tâm Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Vô tạp loạn tâm Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ðà la ni niệm Quán Thế Âm Bồ tát 



 
Nam mô Thệ độ nhất thiết chúng sanh tâm Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Thiên nhãn chiếu kiến Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Thiên thủ hộ trì Quán Thế Âm Bồ tát 
 
  
 
Nam mô Năng trừ bát vạn tứ thiên chủng bệnh Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng phục nhất thiết ác quỷ thần Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng hàng chư thiên ma Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng chế chư ngoại đạo Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng trừ sơn tinh, tạp mị, vọng lượng Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng trừ tà tâm Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng tham nhiễm tâm Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng linh chúng sanh đắc thiện quả Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô cụ Phật thân tạng Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Quang minh thân tạng Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Từ bi tạng Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Diệu pháp tạng Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Thuyền định tạng Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Hư không tạng Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Vô úy tạng Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Thường trú tạng Quán Thế Âm Bồ tát 



 
Nam mô Giải thoát tạng Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Dược Vương tạng Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Thần thông tạng Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Quảng đại tự tại Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát tự tại Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Nhiên sách Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Ngã kim khể thủ lễ nguyện cộng chư chúng sanh sở cầu giai mãn túc. 
 
( nhất bách kính 100 hiệu) 
 
Nam mô Thiên quang nhãn Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô An lạc thành tựu chúng sanh Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Linh nhân cụ đại bi nguyện lực Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Hiện tác Bồ tát Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Bất không quyên sách Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trừ nhãn thống Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trừ nhĩ thống Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trừ tỉ thống Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trừ thiệt thống Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trừ xỉ thống Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trừ nha thống Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trừ thần thống Quán Thế Âm Bồ tát 



 
Nam mô Trừ tâm thống Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trừ tề thống Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trừ yêu tích thống Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trừ hiếp dịch thống Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trừ đoạn ngạc thống Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trừ khoan thống Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trừ tỏa tất thống Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trừ chi tiết thống Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trừ thủ túc thống Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trừ đầu diện thống Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trừ yết hầu thống Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trừ kiên bác thống Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trừ phong bệnh Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trừ khí bệnh Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trừ chỉ bệnh Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trừ lị bệnh Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trừ ø lâm bệnh Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trừ luyến tích bệnh Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trừ bạch lại bệnh Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trừ trọng lại bệnh Quán Thế Âm Bồ tát 



 
Nam mô Trừ giới tiển bệnh Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trừ hào sang Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trừ cam sang Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trừ hoa sang Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trừ lậu sang Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trừ độc sang Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trừ ủng thũng Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trừ du thũng Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trừ đính thũng Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trừ tiết thũng Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trừ độc thũng Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trừ hoạn lại giản Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trừ hoạn cam nhuận Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trừ tù cấm già Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trừ mưu hại khủng bố Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trừ bất nhiêu ích sự Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trì chú lợi tha Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trì chú dục thủy chiêm nhân tiêu tội Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trì chú phong xuy nhân thân đắc lợi Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trì chú xuất ngôn hoan hỷ ái kính Quán Thế Âm Bồ tát 



 
Nam mô Trì chú phong suy trước nhân diệt tội Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trì chú long thiên thường đương ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Chú lực năng trừ quốc độ tai nạn Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Chú lực năng sử quốc độ phong nhiêu Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Chú lực năng trừ dịch khí lưu hành Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng trừ thủy hạn bất điều Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng trừ nhật nguyệt thất độ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng nhị bạn thần mưu nghịch Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô năng sử ngoại quốc oán địch tự hàng Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô năng linh quốc hoàn chính trị Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô năng linh vũ trạch thuận thời Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô nănglinh quả thực phong nhiêu Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô năng hưng nhân dân an lạc Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô năng linh ác sự tiêu diệt Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô năng linh quốc độ an ổn Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Linh nhật quang Bồ tát ủng hộ chúng sanh Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Linh nguyệt quang Bồ tát ủng hộ chúng sanh Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng linh đại thừa pháp nha tăng trưởng Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng hưng sở tu thành biện Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng trừ thập ngũ chủng ác tử Quán Thế Âm Bồ tát 



 
Nam mô Bất linh cơ ngã khổ tử Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Bất vi cấm trượng sở tử Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Bất vi oán thù đối tử Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Bất vi quân trận tướng sát tử Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Bất vi ác dục oán khổ tử Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Bất độc xà sở trúng tử Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Bất vi thủy hỏa phiêu phần tử Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Bất vi độc dược sở trúng tử Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Bất vi cổ độc sở hại tử Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Bất vi cuồng loạn thất niệm tử Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Bất vi thụ ngạn trụy lạc tử Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Bất vi ác nhân yểm mị tử Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Bất vi tà thần ác quỉ đắc tiện tử Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Bất vi ác bệnh tiền thân tử Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Bất vi phi phận tự hại tử Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ðắc thập ngũ chưởng thiện sanh Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Sở sanh thường phùng thiện vương Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Thường sanh hảo thời Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Thường phụng thiện hữu Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Thân căn cụ túc Quán Thế Âm Bồ tát 



 
Nam mô Ðạo tâm thuần thục Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Bất phạm cấm giới Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Sở hữu quyến thuộc hòa thuận Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ðắc nhân cung Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Sở hữu vô tha kiếp đoạt Quán Thế Âm Bồ tát 
 
  
 
Ngã kim khể thủ lễ nguyện cộng chư chúng sanh sở cầu giai quả toại. 
 
( nhị bách kính 200 hiệu) 
 
Nam mô Sở cầu giai xứng Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Long Thiên thiên thần thường hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Sở sanh kiến Phật văn pháp Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Sở văn chánh pháp ngộ thâm thâm nghĩa Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Giữ ngã tốc tri nhất thiết pháp Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Giữ ngã tảo đắc trí tuệ nhãm Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Giữ ngã tốc độ nhất thiết chúng Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Giữ ngã tảo đắc tiện phương tiện Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Giữ ngã tốc thừa bát nhã thuyền Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Giữ ngã tảo đắc việt khổ hải Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Giữ ngã tốc đắc giới định đạo Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Giữ ngã tảo đăng niết bàn sơn Quán Thế Âm Bồ tát 



 
Nam mô Giữ ngã tốc hội vô vi xá Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Giữ ngã tảo đồng pháp tánh thân Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Thường kiến thập phương Phật Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Thường văn nhất thiết thiện pháp Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Thường đổ thiên thủ thiên nhãn Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Thường tại Phổ đà Lạc sơn Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Thường diễn thuyết đại bi tâm chú Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển mật tích kim cương Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Thường đắc ô sô kim cương ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển quân trà lợi kim cương ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển uyên câu thi kim cương ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển bát bộ lực sĩ ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển thưởng ca la kim cương ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển ma hê thủ la ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển na la diên ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển kim tỳ la ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển bà tỳ la ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển bà cấp bà ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển ca lâu la ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển mãn hỉ xa bát ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 



 
Nam mô Năng khiển chân đà la ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển bán đê la ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển tất bà già la vương ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển đức tỳ đa ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển tát hòa la ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển tam bát la ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển ngũ bộ tịnh cư ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển Diễm la ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển Ðế thích vương ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển Ðại biện thiên ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển công đức thiên ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển bà niết na ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển đề đầu lại tra ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển bổ đơn na ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển đại lực chúng ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển tỳ lâu lặc xoa thiên vương ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển tỳ lâu bát xoa thiên vương ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển tỳ sa môn thiên vương ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển kim sắc khổng tước vương ủng hộ Quán Thế Âm Bồ 
tát 
 



Nam mô Năng khiển nhị thập bát bộ đại tiên chúng ủng hộ Quán Thế Âm 
Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển ma ni vương ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển bạt đà la ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển tán chi đại tướng ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển Phất la bà ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển nan đà long vương ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển bạt nan đà long vương ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển bà già la long vương ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển y bát long vương ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển a tu la ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển càn thát ba ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển khẩn na la ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển ma hầu la ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển thủy thần ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển hỏa thần ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển phong thần ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển địa thần ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển lôi thần ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển điện thần ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển cưu bàn trà ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 



 
Nam mô Năng khiển tỳ xá xà ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Tốc linh mãn túc lục độ hành Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Tốc linh thanh văn chứng quả Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Tốc linh đắc đại thừa tín căn Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Tốc linh đăc thập trụ địa Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Tốc linh đáo Phật địa Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Tốc linh thành tựu tam thập nhị Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Tốc linhthành tựu bát thập chương Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng linh địa ngục môn khai tội nhân giải thoát Quán Thế Âm Bồ 
tát 
 
Nam mô Năng linh chúng sanh đắc đại thắng lạc Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng linh chúng sanh đắc đại thắng ích Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng linh chúng sanh đắc đại thắng lạc Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Chú lực năng linh ác nghiệp chướng phá hoại Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Chú lựcứng đọa địa ngục tức đắc giải thoát Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ư sở cầu vật như phong tật chí Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Tâm sở nguyện sự tất năng giữ chi Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Nhược dục kiến Phật đương giữ kiến Phật Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Quan Thế Âm tâm bí mật giữ nguyện Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Vũ đại bảo vũ Quán Thế Âm Bồ tát 
 



Nam mô Như đại kiếp thụ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Như như ý châu Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Nhất thiết sở nguyện tất giai mãn túc Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô nhất thiết sở cầu vô năng chưởng ngại Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Bất tu trạch nhật độc tức thành tựu Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Bất tu trì trai độc tức ứng nghiệm Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Vô hữu dư chú giữ như ý luân đẳng giả Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ngũ vô gián tội tiêu diệt vô dư Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Nhược hữu chư hoạn đoãn độc giai trừ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Chiến Phạt đấu tranh vô hữu bất thắng Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Nhứt thiết diệu cụ giai tự trang nghiêm Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trực chỉ bồ đề vĩnh ly ác thú Quán Thế Âm Bồ tát 
 
  
 
Ngã kim khể thủ lễ nguyện cộng chư chúng sanh sở cầu giai mãn túc. 
 
( tam bách kính 300 hiệu) 
 
Nam mô Tội ác tiêu diệt cứu kính thành Phật Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng linh hóa thực tăng trưởng Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Phú quý tư sinh vô bất phong túc Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Thường niệm Quan Âm vĩnh tác ý Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ư vô lượng kiếp thành tựu Ðại bi Quán Thế Âm Bồ tát 
 



Nam mô Mãn túc chư hy cầu Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Tăng trưởng chư bạch pháp Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Thành tựu nhất thiết thiện căn Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Viễn ly nhất thiết chư úy Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Phật sắc thiện thần thường đương Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam môHiện tác Bồ tát thành tựu chúng sanh Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Thối tán hại miêu quả tử Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Như ý châu thủ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Quyên sách thủ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Bảo bát thủ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Bảo kiếm thủ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Bát chiết la thủ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Kim cương xử thủ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Thí vô úy thủ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Nhật tinh ma ni thủ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Nguyệt tinh ma ni thủ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Bảo cung thủ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Bảo tiễn thủ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Dương chi thủ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Bạch phất thủ Quán Thế Âm Bồ tát 
 



Nam mô Hồ bình thủ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Bàng bài thủ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Việt phủ thủ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ngọc Hoàng thủ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Bạch liên hoa thủ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Thanh liên hoa thủ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Bảo kính thủ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Tử liên hoa thủ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ngũ sắc vân thủ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Quân trì thủ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Hồng liên hoa thủ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Bảo kích thủ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Bảo loa thủ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ðộc lâu trượng thủ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Số châu thủ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Bảo bình thủ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Bảo ấn thủ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Cu thi thiết câu thủ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Tích trượng thủ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Hiệp chưởng thủ Quán Thế Âm Bồ tát 
 



Nam mô Hóa Phật thủ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Hóa cung điện thủ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Bảo khinh thủ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Bất thối kim cương thủ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ðính thượng hóa Phật thủ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Bồ đào thủ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Cụ tứ thập nhị trí Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Cụ thần thông nhãn Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Cụ thần thông nhĩ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Cụ thần thông tỷ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Cụ thần thông thiệt Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Cụ thần thông thân Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Cụ thần thông ý Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ðắc thiên nhãn thông Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ðắc thiên nhĩ thông Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ðắc thiên tỷ thông Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ðắc thiên thiệt thông Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ðắc thiên thân thông Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ðắc thiên ý thông Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ðắc thiên thủ thông Quán Thế Âm Bồ 
 



Nam mô Ðắc thiên nhãn Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ðắc Ðại bi tâm đà la ni Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô ÐắcPhổ môn thị hiện Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ðắcdộ sanh Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ðắcgiữ nguyện Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng thuyết đại bi tâm Ðà la niQuán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Linh thập dịa đắc quả Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Bất vong thất đại Ðà la ni Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Linh thường độc thử chú vô linh đoạn tuyệt Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Chế tâm nhất xứ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Thiên nhãn chiếu kiến Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Thiên thủ hộ trì Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Xuất khẩu ngôn âm Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ðắc cửu thập cửu ức hằng sa chư Phật ái niệm Quán Thế Âm Bồ 
tát 
 
Nam mô Dĩ thực quan chúng sanh Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ðắc nhứt thiết Như Lai quang minh phổ chiếu Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Hằng dĩ đà la cứu chúng sanh Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Thường đắc bách thiện tam muội hiện tiền Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Năng khiển Long thiên Bát bộ ủng hộ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Tam tai kiếp bất năng hoại Quán Thế Âm Bồ tát 



 
Nam mô Thường dỉ Ðà la ni hiệu chúng sanh bệnh Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Du chư Phật quốc đắc tự tại Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Tụng thử chu thanh thanh bất tuyệt Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Sở tại xứ lịnh nhân dân an lạc Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Cụ bất khả tư nghì oai thần Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Hiển công đức lục tự Ðà la ni Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Cụ chủng chủng pháp lạc lợi lạc chúng sanh Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ðắc hóa thân thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Hiện Phật thân thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Hiện Tích Chi Phật thân thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Hiện thanh văn thân thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Hiện Phạm vương thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Hiện Ðế thích thân thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Hiện Tự tại thiên thân thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Ngã kim khể thủ lễ nguyện cộng chư chúng sanh sở cầu giai mãn túc. 
 
(tứ bách kính 400 hiệu) 
 
Nam mô Hiện Ðại tự tại thiên thân thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Hiện Thiên đại tướng quân thân thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Hiện Tỳ sa môn thân thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Hiện Tiểu vương thân thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ tát 



 
Nam mô Hiện Trưởng giả thân thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Hiện Cư sĩ thân thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô HiệnTể quan thân thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Hiện Bà la môn thân thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Hiện Tỷ kheo thân thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô HiệnTỷ kheo ni thân thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Hiện Ưu bà tắc thân thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Hiện Ưu bà di thân thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô HiệnPhụ nữ thân thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Hiện Dồng nam thân thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô HiệnÐồng nữ thân thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Hiện Thiên thân thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Hiện Long thân thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Hiện Dạ xoa thân thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Hiện Càng thát bà thân thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Hiện Tu la thân thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Hiện Ca lâu la thân thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Hiện Khẩn na la thân thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Hiện Ma hầu la gia thân thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Hiện Nhân thân thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ tát 



 
Nam mô Hiện Phi nhân thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Hiện Chấp kim cương thân thần thuyết pháp Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Thí vô úy Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Tự tại Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ứng cảm Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ðắc như thị thân Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ðắc như thị nhãn Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ðắc như thị nhĩ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ðắc như thị tỷ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ðắc như thị thiệt Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ðắc như thị ý Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ðắc như thị kiến Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ðắc như thị văn Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ðắc như thị dụng Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ðắc như thị hành Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ðắc như thị ái Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ðắc như thị kính Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Lễ ngã như lễ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô cận ngã như cận Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ðắc ngã như đắc Quán Thế Âm Bồ tát 



 
Nam mô Ức ngã như ức Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Sự ngã như sự Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Cúng dường ngã như cúng dường Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Tịnh tam nghiệp Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ðắc Quan âm diệu hiệu Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Trừ tam đồ khổ não Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Pháp giới đắc thanh lương Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Dịch thoát chúng sanh chư khổ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Quán kỳ âm thanh nhi đắc giải Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Sử độc dược biến thành cam lộ tương Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Linh nhân ly dục Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Linh nhân ly si Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Giữ nhân đắc nam nữ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Thọ nhân lễ bái phước bất đường quyên Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Thọ nhân cúng dường phước bất cùng tận Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Dĩ chưởng chưởng hình du chư quốc độ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Du chư quốc độ, độ thoát chúng sanh Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Thiện ứng chư phương sớ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Hoằng thệ thâm như hải Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Lịch kiếp bất tư nghị Quán Thế Âm Bồ tát 



 
Nam mô Thị đa thiên ức Phật Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Phát đại thanh tịnh nguyện Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Văn danh bất không quá Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Kiến thân bất không quá Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Tâm niệm bất không quá Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Diệt chư hữu khổ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Tương gia hại tất khởi từ tâm Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Cụ túc thần thông lực Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Quảng tu trí phương tiện Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Vô sát bất thiện thân Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Sanh,lão, bệnh, tử, khổ tức diệt Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ðắc chơn quán Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ðắc thanh tịnh Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Quảng đại trí huệ quán Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ðắc bi quán Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ðắctừ quán Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Nguyện nguyện thường chiêm ngưỡng Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Vô cấu thanh tịnh quang Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Huệ nhật phá chư ám Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Phổ minh chiếu thế gian Quán Thế Âm Bồ tát 



 
Nam mô Bi thể giới lôi chấn Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Từ ý diệu đại vân Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Chú cam lồ pháp vũ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Diệt trừ phiền não diệm Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Chúng oán tất thối tán Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Diệu âm Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Phạm âm Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Hải triều âm Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Tịnh thánh Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Từ nhãn quang chúng sanh Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Phước tụ hải vô lượng Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ư khổ não tử ách năng vi tác y hổ Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Ủng hộ Phật pháp sở trường tồn Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Nhật dạ tự thân y pháp trú Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Nam mô Tùy sở trú xứ thường an lạc Quán Thế Âm Bồ tát 
 
Ngã kim khể thủ lễ nguyện cộng chư chúng sanh sở cầu giai mãn túc. 

--- o0o --- 
Hết 

 


